
UÛY BAN TIEÂU CHUAÅN ÑO LÖÔØNG CHAÁT LÖÔÏNG QUOÁC GIA 

 TRUNG TAÂM KYÕ THUAÄT TIEÂU CHUAÅN ÑO LÖÔØNG CHAÁT LÖÔÏNG 3 

QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3 

Head Office: 49 Pasteur, Sai Gon ward, HCMC, Vietnam     -     Tel: (84-28) 3829 4274     -     Fax: (84-28) 3829 3012     -     E-mail: info@quatest3.com.vn     -     Website: www.quatest3.com.vn  

Testing Complex:      No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Tran Bien ward, Dong Nai, Vietnam      C5 lot, D1 road, Cat Lai IZ, Cat Lai ward, HCMC, Vietnam     1196 3/2 street, Binh Thoi ward, HCMC, Vietnam 

Q326C115451 

(CKTN26008798.01) 

 

PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM 

T E S T  R E P O R T  

28/09/2026 

Trang/ Page: 1/1 

 

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm. 

Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product. 

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer’s request.                   

3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level. 

4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3. 

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.                                                                                                                                                                                

5. Phiếu kết quả thử nghiệm được ký điện tử bởi Trung tâm Kỹ thuật 3, mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin. 

The test report is digitally signed by QUATEST3, for further information please contact us at the email dh.cs@quatest3.com.vn.  
  

BM105.02 (HL: 07/07/2025) 

 

1. Tên mẫu 

Name of sample 

: GIÀN GIÁO 1700 x 1250 mm, CÓ ĐẦU NỐI 

2. Mô tả mẫu 

Description 

: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do 

khách hàng cung cấp / Testing sample was sampled by customer, sample 

name and sample information were supplied by customer. 

 

3. Số lượng mẫu 

Quantity 

: 01 

4. Ngày nhận mẫu 

Date of receipt 

: 16/09/2026 

5. Thời gian thử nghiệm 

Testing duration 

: 16/09/2026 - 28/09/2026 

6. Nơi gửi mẫu 

Customer 

: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG  

ĐĂNG KHOA 

29/71 Trần Thị Năm, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh,  

Việt Nam 

7. Kết quả thử nghiệm 

Testing result (s) 

:  

Tên chỉ tiêu 

Specification 

Phương pháp thử  

Test method 

Kết quả thử nghiệm 

Test result 

THỬ TẢI PHÁ HỦY 

ULTIMATE LOAD TEST 
ASTM E 575 - 05  

7.1.  Tải trọng phá hủy, kN (kgf) 

  Ultimate load 
 85,3 (8700) 

 

 TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR 

TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ & NDT 

HEAD OF MECHANICAL & NDT TESTING 

LAB. 

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM 

HEAD OF TESTING LAB 

  

  

  

  

Phạm Văn Út Nguyễn Tấn Tùng 



UÛY BAN TIEÂU CHUAÅN ÑO LÖÔØNG CHAÁT LÖÔÏNG QUOÁC GIA 

 TRUNG TAÂM KYÕ THUAÄT TIEÂU CHUAÅN ÑO LÖÔØNG CHAÁT LÖÔÏNG 3 

QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3 

Head Office: 49 Pasteur, Sai Gon ward, HCMC, Vietnam     -     Tel: (84-28) 3829 4274     -     Fax: (84-28) 3829 3012     -     E-mail: info@quatest3.com.vn     -     Website: www.quatest3.com.vn  

Testing Complex:      No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Tran Bien ward, Dong Nai, Vietnam      C5 lot, D1 road, Cat Lai IZ, Cat Lai ward, HCMC, Vietnam     1196 3/2 street, Binh Thoi ward, HCMC, Vietnam 

Q326C115451 

(CKTN26008798.02) 

 

PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM 

T E S T  R E P O R T  

28/09/2026 

Trang/ Page: 1/1 

 

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm. 

Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product. 

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer’s request.                   

3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level. 

4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3. 

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.                                                                                                                                                                                

5. Phiếu kết quả thử nghiệm được ký điện tử bởi Trung tâm Kỹ thuật 3, mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin. 

The test report is digitally signed by QUATEST3, for further information please contact us at the email dh.cs@quatest3.com.vn.  
  

BM105.02 (HL: 07/07/2025) 

 

1. Tên mẫu 

Name of sample 

: GIẰNG CHÉO 1,96 m, CHỐNG GÃY 

2. Mô tả mẫu 

Description 

: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do 

khách hàng cung cấp / Testing sample was sampled by customer, sample 

name and sample information were supplied by customer. 

 

3. Số lượng mẫu 

Quantity 

: 01 

4. Ngày nhận mẫu 

Date of receipt 

: 16/09/2026 

5. Thời gian thử nghiệm 

Testing duration 

: 16/09/2026 - 28/09/2026 

6. Nơi gửi mẫu 

Customer 

: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG  

ĐĂNG KHOA 

29/71 Trần Thị Năm, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh,  

Việt Nam 

7. Kết quả thử nghiệm 

Testing result (s) 

:  

Tên chỉ tiêu 

Specification 

Phương pháp thử  

Test method 

Kết quả thử nghiệm 

Test result 

THỬ TẢI PHÁ HỦY 

ULTIMATE LOAD TEST 
ASTM E 575 - 05  

7.1.  Tải trọng phá hủy, kN (kgf) 

  Ultimate load 
 7,90 (806) 

 

 TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR 

TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ & NDT 

HEAD OF MECHANICAL & NDT TESTING 

LAB. 

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM 

HEAD OF TESTING LAB 

  

  

  

  

Phạm Văn Út Nguyễn Tấn Tùng 



UÛY BAN TIEÂU CHUAÅN ÑO LÖÔØNG CHAÁT LÖÔÏNG QUOÁC GIA 

 TRUNG TAÂM KYÕ THUAÄT TIEÂU CHUAÅN ÑO LÖÔØNG CHAÁT LÖÔÏNG 3 

QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3 

Head Office: 49 Pasteur, Sai Gon ward, HCMC, Vietnam     -     Tel: (84-28) 3829 4274     -     Fax: (84-28) 3829 3012     -     E-mail: info@quatest3.com.vn     -     Website: www.quatest3.com.vn  

Testing Complex:      No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Tran Bien ward, Dong Nai, Vietnam      C5 lot, D1 road, Cat Lai IZ, Cat Lai ward, HCMC, Vietnam     1196 3/2 street, Binh Thoi ward, HCMC, Vietnam 

Q326C115451 

(CKTN26008798.03) 

 

PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM 

T E S T  R E P O R T  

28/09/2026 

Trang/ Page: 1/1 

 

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm. 

Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product. 

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer’s request.                   

3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level. 

4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3. 

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.                                                                                                                                                                                

5. Phiếu kết quả thử nghiệm được ký điện tử bởi Trung tâm Kỹ thuật 3, mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin. 

The test report is digitally signed by QUATEST3, for further information please contact us at the email dh.cs@quatest3.com.vn.  
  

BM105.02 (HL: 07/07/2025) 

 

1. Tên mẫu 

Name of sample 

: THANG GIÀN GIÁO 

2. Mô tả mẫu 

Description 

: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do 

khách hàng cung cấp / Testing sample was sampled by customer, sample 

name and sample information were supplied by customer. 

 

3. Số lượng mẫu 

Quantity 

: 01 

4. Ngày nhận mẫu 

Date of receipt 

: 16/09/2026 

5. Thời gian thử nghiệm 

Testing duration 

: 16/09/2026 - 28/09/2026 

6. Nơi gửi mẫu 

Customer 

: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG  

ĐĂNG KHOA 

29/71 Trần Thị Năm, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh,  

Việt Nam 

7. Kết quả thử nghiệm 

Testing result (s) 

:  

Tên chỉ tiêu 

Specification 

Phương pháp thử  

Test method 

Kết quả thử nghiệm 

Test result 

THỬ TẢI PHÁ HỦY 

ULTIMATE LOAD TEST 
ASTM E 575 - 05  

7.1.  Tải trọng phá hủy, kN (kgf) 

  Ultimate load 
 8,70 (887) 

 

 TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR 

TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ & NDT 

HEAD OF MECHANICAL & NDT TESTING 

LAB. 

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM 

HEAD OF TESTING LAB 

  

  

  

  

Phạm Văn Út Nguyễn Tấn Tùng 



UÛY BAN TIEÂU CHUAÅN ÑO LÖÔØNG CHAÁT LÖÔÏNG QUOÁC GIA 

 TRUNG TAÂM KYÕ THUAÄT TIEÂU CHUAÅN ÑO LÖÔØNG CHAÁT LÖÔÏNG 3 

QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3 

Head Office: 49 Pasteur, Sai Gon ward, HCMC, Vietnam     -     Tel: (84-28) 3829 4274     -     Fax: (84-28) 3829 3012     -     E-mail: info@quatest3.com.vn     -     Website: www.quatest3.com.vn  

Testing Complex:      No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Tran Bien ward, Dong Nai, Vietnam      C5 lot, D1 road, Cat Lai IZ, Cat Lai ward, HCMC, Vietnam     1196 3/2 street, Binh Thoi ward, HCMC, Vietnam 

Q326C115451 

(CKTN26008798.04) 

 

PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM 

T E S T  R E P O R T  

28/09/2026 

Trang/ Page: 1/1 

 

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm. 

Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product. 

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer’s request.                   

3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level. 

4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3. 

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.                                                                                                                                                                                

5. Phiếu kết quả thử nghiệm được ký điện tử bởi Trung tâm Kỹ thuật 3, mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin. 

The test report is digitally signed by QUATEST3, for further information please contact us at the email dh.cs@quatest3.com.vn.  
  

BM105.02 (HL: 07/07/2025) 

 

1. Tên mẫu 

Name of sample 

: MÂM GIÀN GIÁO 360 x 1600 mm 

2. Mô tả mẫu 

Description 

: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do 

khách hàng cung cấp / Testing sample was sampled by customer, sample 

name and sample information were supplied by customer. 

 

3. Số lượng mẫu 

Quantity 

: 01 

4. Ngày nhận mẫu 

Date of receipt 

: 16/09/2026 

5. Thời gian thử nghiệm 

Testing duration 

: 16/09/2026 - 28/09/2026 

6. Nơi gửi mẫu 

Customer 

: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG  

ĐĂNG KHOA 

29/71 Trần Thị Năm, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh,  

Việt Nam 

7. Kết quả thử nghiệm 

Testing result (s) 

:  

Tên chỉ tiêu 

Specification 

Phương pháp thử  

Test method 

Kết quả thử nghiệm 

Test result 

THỬ TẢI PHÁ HỦY 

ULTIMATE LOAD TEST 
ASTM E 575 - 05  

7.1.  Tải trọng phá hủy, kN (kgf) 

  Ultimate load 
 4,70 (479) 

 

 TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR 

TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ & NDT 

HEAD OF MECHANICAL & NDT TESTING 

LAB. 

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM 

HEAD OF TESTING LAB 

  

  

  

  

Phạm Văn Út Nguyễn Tấn Tùng 



UÛY BAN TIEÂU CHUAÅN ÑO LÖÔØNG CHAÁT LÖÔÏNG QUOÁC GIA 

 TRUNG TAÂM KYÕ THUAÄT TIEÂU CHUAÅN ÑO LÖÔØNG CHAÁT LÖÔÏNG 3 

QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3 

Head Office: 49 Pasteur, Sai Gon ward, HCMC, Vietnam     -     Tel: (84-28) 3829 4274     -     Fax: (84-28) 3829 3012     -     E-mail: info@quatest3.com.vn     -     Website: www.quatest3.com.vn  

Testing Complex:      No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Tran Bien ward, Dong Nai, Vietnam      C5 lot, D1 road, Cat Lai IZ, Cat Lai ward, HCMC, Vietnam     1196 3/2 street, Binh Thoi ward, HCMC, Vietnam 

Q326C115451 

(CKTN26008798.05) 

 

PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM 

T E S T  R E P O R T  

28/09/2026 

Trang/ Page: 1/1 

 

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm. 

Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product. 

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer’s request.                   

3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level. 

4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3. 

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.                                                                                                                                                                                

5. Phiếu kết quả thử nghiệm được ký điện tử bởi Trung tâm Kỹ thuật 3, mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin. 

The test report is digitally signed by QUATEST3, for further information please contact us at the email dh.cs@quatest3.com.vn.  
  

BM105.02 (HL: 07/07/2025) 

 

1. Tên mẫu 

Name of sample 

: KÍCH TĂNG BẰNG D34 x 500 mm 

2. Mô tả mẫu 

Description 

: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do 

khách hàng cung cấp / Testing sample was sampled by customer, sample 

name and sample information were supplied by customer. 

 

3. Số lượng mẫu 

Quantity 

: 01 

4. Ngày nhận mẫu 

Date of receipt 

: 16/09/2026 

5. Thời gian thử nghiệm 

Testing duration 

: 16/09/2026 - 28/09/2026 

6. Nơi gửi mẫu 

Customer 

: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG  

ĐĂNG KHOA 

29/71 Trần Thị Năm, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh,  

Việt Nam 

7. Kết quả thử nghiệm 

Testing result (s) 

:  

Tên chỉ tiêu 

Specification 

Phương pháp thử  

Test method 

Kết quả thử nghiệm 

Test result 

THỬ TẢI PHÁ HỦY 

ULTIMATE LOAD TEST 
ASTM E 575 - 05  

7.1.  Tải trọng phá hủy, kN (kgf) 

  Ultimate load 
 83,3 (8490) 

 

 TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR 

TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ & NDT 

HEAD OF MECHANICAL & NDT TESTING 

LAB. 

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM 

HEAD OF TESTING LAB 

  

  

  

  

Phạm Văn Út Nguyễn Tấn Tùng 



UÛY BAN TIEÂU CHUAÅN ÑO LÖÔØNG CHAÁT LÖÔÏNG QUOÁC GIA 

 TRUNG TAÂM KYÕ THUAÄT TIEÂU CHUAÅN ÑO LÖÔØNG CHAÁT LÖÔÏNG 3 

QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3 

Head Office: 49 Pasteur, Sai Gon ward, HCMC, Vietnam     -     Tel: (84-28) 3829 4274     -     Fax: (84-28) 3829 3012     -     E-mail: info@quatest3.com.vn     -     Website: www.quatest3.com.vn  

Testing Complex:      No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Tran Bien ward, Dong Nai, Vietnam      C5 lot, D1 road, Cat Lai IZ, Cat Lai ward, HCMC, Vietnam     1196 3/2 street, Binh Thoi ward, HCMC, Vietnam 

Q326C115451 

(CKTN26008798.06) 

 

PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM 

T E S T  R E P O R T  

28/09/2026 

Trang/ Page: 1/1 

 

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm. 

Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product. 

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer’s request.                   

3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level. 

4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3. 

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.                                                                                                                                                                                

5. Phiếu kết quả thử nghiệm được ký điện tử bởi Trung tâm Kỹ thuật 3, mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin. 

The test report is digitally signed by QUATEST3, for further information please contact us at the email dh.cs@quatest3.com.vn.  
  

BM105.02 (HL: 07/07/2025) 

 

1. Tên mẫu 

Name of sample 

: ỐNG THÉP D49 3,0 m, 2,0 ly 

2. Mô tả mẫu 

Description 

: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do 

khách hàng cung cấp / Testing sample was sampled by customer, sample 

name and sample information were supplied by customer. 

 

3. Số lượng mẫu 

Quantity 

: 01 

4. Ngày nhận mẫu 

Date of receipt 

: 16/09/2026 

5. Thời gian thử nghiệm 

Testing duration 

: 16/09/2026 - 28/09/2026 

6. Nơi gửi mẫu 

Customer 

: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG  

ĐĂNG KHOA 

29/71 Trần Thị Năm, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh,  

Việt Nam 

7. Kết quả thử nghiệm 

Testing result (s) 

:  

Tên chỉ tiêu 

Specification 

Phương pháp thử  

Test method 

Kết quả thử nghiệm 

Test result 

THỬ TẢI PHÁ HỦY 

ULTIMATE LOAD TEST 
ASTM E 575 - 05  

7.1.  Tải trọng phá hủy, kN (kgf) 

  Ultimate load 
 39,9 (4070) 

 

 TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR 

TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ & NDT 

HEAD OF MECHANICAL & NDT TESTING 

LAB. 

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM 

HEAD OF TESTING LAB 

  

  

  

  

Phạm Văn Út Nguyễn Tấn Tùng 



UÛY BAN TIEÂU CHUAÅN ÑO LÖÔØNG CHAÁT LÖÔÏNG QUOÁC GIA 

 TRUNG TAÂM KYÕ THUAÄT TIEÂU CHUAÅN ÑO LÖÔØNG CHAÁT LÖÔÏNG 3 

QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3 

Head Office: 49 Pasteur, Sai Gon ward, HCMC, Vietnam     -     Tel: (84-28) 3829 4274     -     Fax: (84-28) 3829 3012     -     E-mail: info@quatest3.com.vn     -     Website: www.quatest3.com.vn  

Testing Complex:      No. 7, road No. 1, Bien Hoa 1 IZ, Tran Bien ward, Dong Nai, Vietnam      C5 lot, D1 road, Cat Lai IZ, Cat Lai ward, HCMC, Vietnam     1196 3/2 street, Binh Thoi ward, HCMC, Vietnam 

Q326C115451 

(CKTN26008798.07) 

 

PHIEÁU KEÁT QUAÛ THÖÛ NGHIEÄM 

T E S T  R E P O R T  

28/09/2026 

Trang/ Page: 1/1 

 

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm. 

Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product. 

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer’s request.                   

3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level. 

4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3. 

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.                                                                                                                                                                                

5. Phiếu kết quả thử nghiệm được ký điện tử bởi Trung tâm Kỹ thuật 3, mọi thắc mắc về kết quả, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin. 

The test report is digitally signed by QUATEST3, for further information please contact us at the email dh.cs@quatest3.com.vn.  
  

BM105.02 (HL: 07/07/2025) 

 

1. Tên mẫu 

Name of sample 

: CÙM XOAY D49  

2. Mô tả mẫu 

Description 

: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do 

khách hàng cung cấp / Testing sample was sampled by customer, sample 

name and sample information were supplied by customer. 

 

3. Số lượng mẫu 

Quantity 

: 01 

4. Ngày nhận mẫu 

Date of receipt 

: 16/09/2026 

5. Thời gian thử nghiệm 

Testing duration 

: 16/09/2026 - 28/09/2026 

6. Nơi gửi mẫu 

Customer 

: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ XÂY DỰNG  

ĐĂNG KHOA 

29/71 Trần Thị Năm, Phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh,  

Việt Nam 

7. Kết quả thử nghiệm 

Testing result (s) 

:  

Tên chỉ tiêu 

Specification 

Phương pháp thử  

Test method 

Kết quả thử nghiệm 

Test result 

THỬ TẢI PHÁ HỦY 

ULTIMATE LOAD TEST 
ASTM E 575 - 05  

7.1.  Tải trọng phá hủy, kN (kgf) 

  Ultimate load 
 22,4 (2280) 

 

 TL. GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR 

TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ & NDT 

HEAD OF MECHANICAL & NDT TESTING 

LAB. 

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM 

HEAD OF TESTING LAB 

  

  

  

  

Phạm Văn Út Nguyễn Tấn Tùng 
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